
   UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 ___________________                                 _______________________________________ 

  Số:          /QĐ-SGTVT                       Bình Định, ngày        tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xử lý thu hồi phù hiệu phƣơng tiện vi phạm tốc độ thông qua  

dữ liệu trích xuất từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 

47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 10/2020/NĐCP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh 

Bình Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao 

thông vận tải;  

Căn cứ kết quả tổng hợp, phân tích dữ liệu vi phạm tốc độ trong tháng 12 

năm 2022 được trích xuất từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị 

giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi phù hiệu đối với 84 phƣơng tiện của 45 đơn vị kinh doanh 

vận tải do vi phạm tốc độ trong tháng 12 năm 2022. 

(Danh sách chi tiết các đơn vị có phương tiện vi phạm tốc độ bị thu hồi 

phù hiệu theo Phụ lục đính kèm) 

Lý do thu hồi phù hiệu: Có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy (không 

tính các trƣờng hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống) theo quy định tại điểm b, 

khoản 10, Điều 22 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính 

phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

Điều 2. Phù hiệu đã cấp cho các phƣơng tiện nêu tại Điều 1 không còn giá 

trị sử dụng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. 

          Điều 3. Yêu cầu các đơn vị vận tải có phƣơng tiện vi phạm tại Điều 1 

Quyết định này: 

 - Trong thời hạn 07 ngày kể từ khi Quyết định có hiệu lực phải nộp lại phù 

hiệu về Sở Giao thông vận tải Bình Định. 

 - Không đƣợc sử dụng phƣơng tiện bị thu hồi phù hiệu để tham gia hoạt động 

kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu. 

 - Tổ chức kiểm điểm chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của Bộ phận 

quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông; yêu cầu đội ngũ lái xe nghiêm 

chỉnh chấp hành các quy định về tốc độ và thời gian lái xe, thƣờng xuyên kiểm tra 
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thiết bị giám sát hành trình để bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên 

tục và truyền dẫn dữ liệu theo quy định trong suốt quá trình tham gia giao thông. 

 - Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phƣơng tiện tham gia kinh doanh vận tải thì 

đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để đƣợc cấp lại phù hiệu theo quy định 

tại Khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022, Khoản 4 và 

Khoản 5 Điều 22 của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính 

phủ.   

 Điều 4. Giao các phòng chuyên môn thuộc Sở: 

 - Phòng Quản lý vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hồi phù hiệu các 

phƣơng tiện nêu tại Điều 1 của Quyết định này.  

 - Thanh tra Sở phối hợp các lực lƣợng chức năng tăng cƣờng tuần tra kiểm 

soát, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trƣờng hợp phƣơng tiện còn sử dụng 

phù hiệu bị thu hồi nêu trên vào hoạt động kinh doanh vận tải. 

 Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

 Trƣởng Phòng Quản lý Vận tải, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, 

Giám đốc các đơn vị có phƣơng tiện vi phạm và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

   

   Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC  

- Nhƣ Điều 5; PHÓ GIÁM ĐỐC   
- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục ĐBVN (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Công an các tỉnh, TP (p/h); 

- Sở GTVT các tỉnh, TP (p/h); 

- Các bến xe khách liên quan; 

- Website Sở; 

- Lƣu: VT, QLVT. Nguyễn Văn Hòa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC PHƢƠNG TIỆN BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU DO VI 

PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 5 LẦN/1000 KM TRONG THÁNG 12/2022 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGTVT ngày       /02/2023 của Sở GTVT Bình Định) 
 

STT 
Biển kiểm 

soát 
Loại hình Đơn vị vận tải 

Số lần vi 

phạm tốc 

độ/1000 

Km 

Tổng 

km hành 

trình 

1 77B01063 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀNG DŨNG 
60,05012 4.446,29 

2 77B01813 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐIỂM 

MÀU 
56,66884 12.334,82 

3 77B01475 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐIỂM 

MÀU 
50,70285 5.975,99 

4 77B01520 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀNG DŨNG 
47,11983 3.310,71 

5 77B01482 
Xe tuyến cố 

định 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 

ĐƢỜNG BỘ 1-4 QUY NHƠN 
46,23372 12.393,55 

6 77F00200 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀNG DŨNG 
44,87199 5.415,40 

7 77H03512 Xe tải 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY 

DỰNG HOÀNG MINH 
36,61579 2.785,68 

8 77B01398 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀI NHƠN 36,24477 3.117,69 

9 77B02402 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH 

KHÁCH DŨNG LỆ 
32,74488 14.689,32 

10 77H03571 Xe tải 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY 

DỰNG HOÀNG MINH 
31,96814 1.626,62 

11 77B02215 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐIỂM 

MÀU 
29,99237 2.233,90 

12 77F00503 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀI NHƠN 24,20768 1.569,75 

13 77B00806 
Xe tuyến cố 

định 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 

ĐƢỜNG BỘ 2-9 QUY NHƠN 
23,50960 10.719,03 

14 77F00132 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐẠT 

THÀNH 
21,31388 17.312,66 

15 77B02278 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÙNG NGA 
19,00000 397,39 

16 77B01233 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐIỂM 

MÀU 
18,57936 6.566,43 

17 77H03484 Xe đầu kéo 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VẬN 

TẢI CỬU LONG 
18,27655 3.501,75 

18 77H02850 Xe Container 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUÍ 

PHƢỚC 
18,21366 6.533,56 

19 77H03566 Xe tải 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY 

DỰNG HOÀNG MINH 
17,90743 2.345,39 
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STT 
Biển kiểm 

soát 
Loại hình Đơn vị vận tải 

Số lần vi 

phạm tốc 

độ/1000 

Km 

Tổng 

km hành 

trình 

20 77B01924 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀI NHƠN 17,60778 8.007,82 

21 77H00522 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV TM QUY 

THÀNH 
17,15310 3.614,51 

22 77B01227 
Xe tuyến cố 

định 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 

ĐƢỜNG BỘ 1-4 QUY NHƠN 
16,41067 18.768,27 

23 77B01222 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ 

KIM LIÊN 
14,19104 4.650,82 

24 77B02391 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ 

KIM LIÊN 
13,70280 18.536,35 

25 77F00583 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀI NHƠN 13,55597 7.524,36 

26 60E00785 Xe taxi 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

VẬN TẢI SÀI GÒN CHI NHÁNH 

BÌNH ĐỊNH 

13,32894 4.651,53 

27 77H03505 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV TM VT TÂN 

QUANG THỐNG 
12,86351 10.417,06 

28 77H00594 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV TM QUY 

THÀNH 
12,45600 3.211,30 

29 77C12614 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG 

MẠI NGUYỄN 
11,67997 2.054,80 

30 77B01204 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ 

KIM LIÊN 
11,34403 11.547,93 

31 77B00716 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ 

KIM LIÊN 
11,32394 18.633,09 

32 77B01497 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀI NHƠN 11,00000 152,87 

33 77H01353 Xe Container CÔNG TY TNHH QUYẾT THẮNG 10,91642 5.587,91 

34 77C15026 Xe Container 
CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP 

HÒA PHÁT 
10,64811 2.253,92 

35 77H00557 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV TM QUY 

THÀNH 
10,52334 4.086,15 

36 77B02435 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

VẬN TẢI TRƢỜNG THỊNH 
10,48257 30.813,06 

37 77B01688 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ 

KIM LIÊN 
9,98978 7.507,67 

38 77F00512 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀI NHƠN 9,98932 12.813,68 

39 77B01181 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ 

KIM LIÊN 
9,89168 8.087,61 
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STT 
Biển kiểm 

soát 
Loại hình Đơn vị vận tải 

Số lần vi 

phạm tốc 

độ/1000 

Km 

Tổng 

km hành 

trình 

40 77B01630 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀI NHƠN 9,78122 1.942,50 

41 77C16516 Xe đầu kéo 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THANH 

SANG 
9,76785 4.606,95 

42 77B01241 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ 

KIM LIÊN 
9,69391 2.785,25 

43 77H03153 Xe đầu kéo 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VẬN 

TẢI CỬU LONG 
9,65879 4.037,77 

44 77B00908 
Xe tuyến cố 

định 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 

ĐƢỜNG BỘ 1-4 QUY NHƠN 
9,63670 18.678,58 

45 77B01319 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ TATACO 9,35486 10.048,25 

46 77LD00085 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRƢỜNG THÀNH 
9,26629 9.065,12 

47 77F00164 
Xe tuyến cố 

định 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 

ĐƢỜNG BỘ 2-9 QUY NHƠN 
9,11228 12.291,11 

48 77F00389 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀNG DŨNG 
8,91873 9.754,76 

49 60A71871 Xe taxi 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

VẬN TẢI SÀI GÒN CHI NHÁNH 

BÌNH ĐỊNH 

8,67779 2.535,21 

50 77C09466 Xe Container CÔNG TY TNHH TÂN LẬP 8,53220 2.344,06 

51 77B02178 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀNG DŨNG 
8,36300 1.315,32 

52 77C14093 Xe Container 
CÔNG TY TNHH TM&DV VẬN TẢI 

MINH DŨNG 
8,23696 3.884,93 

53 77C09626 Xe đầu kéo 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG 

MẠI HOA HIỀN 
8,10618 12.336,27 

54 77C19837 Xe Container 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÚC 

PHƢƠNG 
8,08866 2.596,23 

55 77F00113 
Xe tuyến cố 

định 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ AN 

LÃO 
8,00097 7.749,06 

56 77B01507 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI DU 

LỊCH THẢO NGUYÊN 
8,00000 182,66 

57 77B01429 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀNG DŨNG 
7,79365 5.902,24 

58 77H02709 Xe tải 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HUỆ TÀI 
7,38962 5.007,03 

59 77H03516 Xe tải 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY 

DỰNG HOÀNG MINH 
7,26701 2.889,77 

60 77C16875 Xe Container 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TM 

TỔNG HỢP ĐẠI NAM 
7,26289 12.391,77 
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STT 
Biển kiểm 

soát 
Loại hình Đơn vị vận tải 

Số lần vi 

phạm tốc 

độ/1000 

Km 

Tổng 

km hành 

trình 

61 77C09687 Xe đầu kéo 
DNTN XÂY DỰNG TỔNG HỢP ANH 

TUYỀN 
7,24695 2.483,80 

62 77C07909 Xe Container 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÙNG 

MẠNH 
7,21984 5.401,78 

63 77H03580 Xe Container 
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER 

QUI NHƠN 
7,20756 7.353,39 

64 77C18805 Xe Container 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÚC 

PHƢƠNG 
7,00000 242,02 

65 77A00560 Xe taxi CÔNG TY TNHH TAXI THÀNH ĐẠT 6,96350 3.159,33 

66 77B00460 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀI NHƠN 6,96083 13.791,45 

67 77C09404 Xe Container 
CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP 

HÒA PHÁT 
6,88572 2.614,11 

68 77B02096 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH HƢƠNG TRÀ TAXI 6,73834 1.038,83 

69 77C08724 Xe Container 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

VẬN TẢI HÒA BÌNH 
6,66280 6.003,49 

70 77B01606 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀI NHƠN 6,40424 7.182,74 

71 77F00037 
Xe tuyến cố 

định 
HỢP TÁC XÃ TATACO 6,35713 4.876,41 

72 77C11990 Xe Container 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XUÂN 

KIỆT 
6,02683 1.161,47 

73 77B01757 
Xe tuyến cố 

định 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ÔTÔ 30-3 

TX.AN NHƠN 
6,01767 9.970,64 

74 77B01570 Xe hợp đồng 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH CÔNG 

ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 
6,00000 320,52 

75 77C19169 Xe đầu kéo 
DNTN XÂY DỰNG TỔNG HỢP ANH 

TUYỀN 
6,00000 508,46 

76 77C09533 Xe đầu kéo 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN 

TẢI PHÚ GIA 
5,84384 4.962,49 

77 77C20223 Xe Container 
CÔNG TY TNHH TM&DV ANH 

DŨNG 
5,78148 4.151,19 

78 77C11044 Xe đầu kéo 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VINH 

LỘC BÌNH ĐỊNH 
5,48522 5.286,94 

79 77C14072 Xe Container 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

VẬN TẢI HÒA BÌNH 
5,47208 4.020,41 

80 77C10270 Xe Container 
CÔNG TY TNHH MTV TỔNG HỢP 

TÂN VIỆT PHONG 
5,41056 8.132,25 

81 77B01588 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

VẬN TẢI TRƢỜNG THỊNH 
5,37526 30.138,05 

82 77C11768 Xe đầu kéo 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NAM 

NGÂN 
5,21588 5.751,67 

83 77F00586 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH 

KHÁCH HƢNG THÀNH 
5,19294 1.925,69 

84 77A12840 Xe taxi 
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA 

BÌNH XANH TẠI BÌNH ĐỊNH 
5,07217 1.971,54 
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